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I)- Sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản luật, pháp lệnh 
ngành nông nghiệp. 

Việt Nam là nước có tỷ trọng GDP nông nghiệp trong tổng GDP còn khá 
cao. Sản xuất nông nghiệp diễn ra trên địa bàn nông thôn rộng lớn chiếm tới 80% 
diện tích, thu hút 70% dân số, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và ảnh hưởng trực 
tiếp đến môi trường. Sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ 
rừng, khai thác rừng, làm thuỷ lợi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, làm muối và 
nhiều hoạt động khác có liên quan đến sử dụng tài nguyên thiên nhiên như đất, 
nước, rừng, nguồn lợi thủy sản và nguồn nhân công nông nghiệp dồi dào… Năng 
suất, chất lượng và hiệu quả của hoạt động nông nghiệp gắn liền với sự phát triển 
của hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn, như: 
hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn và các dịch vụ về 
thú y, vốn, giống, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản...  

Để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
một số lĩnh vực có liên quan, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ngành 
nông nghiệp được ban hành bởi nhiều cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa 
phương chủ yếu là văn bản dưới luật. Nội dung văn bản này chỉ được phép quy định 
những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan ban hành. Tuy nhiên, việc bảo đảm 
thực thi chính sách trong thực tiễn lại có liên quan đến toàn bộ hệ thống cơ quan của 
Nhà nước trong đó có cả cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất- Quốc hội. Theo 
Hiến pháp hiện hành, Quốc hội có thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng của 
đất nước dựa trên cơ sở Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Phần lớn 
các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội có ảnh hưởng trực tiếp hoặc 
gián tiếp tới việc thực hiện các chính sách nông nghiệp. Thực tiễn vừa qua đã cho 
thấy có một số chủ trương, chính sách đối với ngành nông nghiệp đã được đặt ra, 
song đó là những vấn đề lớn, vượt quá thẩm quyền quy định của Chính phủ, như: 
chính sách đối với khu vực nông thôn, miền núi; phân bổ ngân sách nhà nước đầu tư 
cho nông nghiệp; quản lý các yếu tố đầu vào của sản xuất nông nghiệp nhằm ổn 
định sản lượng nông nghiệp và bảo vệ môi trường...Đến nay, Quốc hội, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh 
trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao 
gồm: Luật tài nguyên nước; Luật bảo vệ và phát triển rừng; pháp lệnh đê điều; Pháp 
lệnh phòng chông lụt bão; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Pháp 
lệnh thú y; Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh giống vật nuôi. Tuy vậy, còn một 
số lĩnh vực của ngành nông nghiệp chưa có văn bản của Quốc hội hoặc Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội điều chỉnh. Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sản xuất nông nghiệp, một số pháp lệnh đã 
được ban hành cũng đã bộc lộ những hạn chế nhất định.  

Thực hiện chủ trương đổi mới kinh tế nông nghiệp theo hướng tiếp cận các 
thị trường trên thế giới và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân để 
thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với chủ trương mới này là nhận thức ngày càng rõ về sự 



 - 2 - 

cần thiết phải đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành nông nghiệp. Vì vậy, 
việc nghiên cứu xây dựng mới một số luật, pháp lệnh điều chỉnh một số lĩnh vực 
của ngành nông nghiệp đồng thời sửa đổi, bổ sung, nâng cấp thành luật đối với một 
số pháp lệnh hiện hành cho phù hợp với tình hình mới là nhiệm vụ hết sức cấp thiết 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 II. Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đến năm 2010. 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ngành nông nghiệp 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục 
tạo động lực mới thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất 
hàng hóa, gắn với thị trường mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, từ năm 2002, 
đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ 
việc xây dựng mới một số luật, pháp lệnh cho ngành nông nghiệp; đề xuất sửa đổi, 
bổ sung, nâng cấp một số pháp lệnh hiện hành; đồng thời chủ động nghiên cứu cơ 
sở khoa học và thực tiễn để tiếp tục đề xuất việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật ngành nông nghiệp. Cụ thể, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh đến năm 2010 và triển khai thực hiện chương trình này, như sau: 

1. Luật đê điều: đã được Quốc hội đưa vào chương trình chuẩn bị từ năm 
2004. Hiện nay, đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 

Sự cần thiết phải xây dựng Luật đê điều: 
Nội dung của Pháp lệnh đê điều hiện hành quy về quản lý công trình nhà cửa 

trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông để bảo đảm thoát lũ và an toàn 
cho đê. Song, thực trạng hiện nay, số lượng công trình, nhà cửa trên bãi sông rất 
lớn, nhiều công trình, nhà cửa đã cũ nát cần được sửa chữa, nâng cấp và nhu cầu  
khai thác sử dụng các vùng đất ngoài bãi sông, xây dựng công trình phát triển kinh 
tế- xã hội đặc biệt là ở Thành phố Hà Nội và một số đô thị khác tăng cao. Nếu thực 
hiện giải pháp quy hoạch thoát lũ kết hợp sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên 
tiến quy hoạch gọn lại khu dân cư bằng cách xây nhà cao tầng để thông thoáng bãi 
sông thì sẽ vừa đảm bảo thoát lũ, lại phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. 
Tuy nhiên, quy định của Pháp lệnh đê điều hiện hành không cho phép xây dựng 
hoặc mở rộng các công trình, nhà cửa trong vi hành lang bảo vệ đê điều. Do vậy, 
cần sửa đổi, bổ sung, nâng cấp pháp lệnh này. 

2. Luật nông nghiệp và nông thôn: năm 2004, Vụ Pháp chế Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 
tiễn để chuẩn bị cho việc xây dựng Luật nông nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên 
cứu của đề tài này, năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề nghị 
Quốc hội đưa vào Chương trình chuẩn bị xây dựng Luật năm 2006. 

Sự cần thiết phải xây dựng Luật nông nghiệp và nông thôn. 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra trên địa bàn nông thôn rộng 
lớn và nghèo nàn về cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội, có thể ảnh 
hưởng tích cực hoặc rất tiêu cực đến các yếu tố môi trường như không khí, 
đất, rừng, nguồn nước mặt và nước ngầm, biển. Sự tác động này không chỉ 
có tác động về thay đổi số lượng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của 
không khí, nước, môi trường… Những vấn đề về môi trường không chỉ 
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trong phạm vi quốc gia mà còn có ảnh hưởng rộng trong khu vực và thế 
giới. Một số hoạt động sản xuất nông nghiệp đã có các văn bản quy phạm 
pháp luật ở nhiều cấp độ khác nhau điều chỉnh, nhưng còn mang tính 
chuyên ngành, chưa có sự liên kết phối hợp. Nhiều hoạt động sản xuất nông 
nghiệp và hoạt động ngành nghề khác có liên quan với nhau, cùng diễn ra 
trên cùng địa bàn nông thôn, nhưng không được quy hoạch, chưa phối hợp 
với nhau trong một hệ thống, chưa tập trung phục vụ cho việc phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống nông dân, bảo vệ môi trường sinh thái để thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững. Do vậy mặc dầu đã có nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật về các lĩnh vực riêng biệt của hoạt động sản xuất nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, vẫn cần thiết phải có một Luật nông nghiệp 
tổng quát mang tính chất bao trùm lên, điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh 
giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn riêng lẻ  
như các mối quan hệ giữa việc sử dụng đất đai và sản xuất nông lâm nghiệp, 
thủy sản, làm muối; về bảo vệ môi trường, xây dựng quan hệ sản xuất mới ở 
nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… Việc điều chỉnh các quan hệ 
này giúp cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn hài hòa, bền 
vững; từng bước điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn; 
nâng cao mức sống vật chất và văn hóa ở nông thôn. 

3. Pháp lệnh thức ăn chăn nuôi và Pháp lệnh muối: năm 2003, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ việc xây dựng 2 pháp lệnh này; 
dự kiến năm 2005 sẽ đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội. 

- Sự cần thiết phải xây dựng pháp lệnh thức ăn chăn nuôi: 
Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, chăn nuôi công nghiệp 

ngày càng phát triển, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) 
phục vụ chăn nuôi công nghiệp ngày càng cao. Việt Nam cần có các quy định có 
tính pháp lý cao hơn về TĂCN phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ ký kết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và 
môi trường và huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội vào sản xuất, kinh 
doanh, xuất, nhập khẩu thức ăn gia súc, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi theo 
hướng công nghiệp. 

- Sự cần thiết phải xây dựng pháp lệnh muối: 
Muối và các sản phẩm của muối, sau muối là những mặt hàng thiết yếu đối 

với đời sống nhân dân, là nguyên liệu quan trọng của sản xuất công nghiệp, nhất là 
công nghiệp hoá chất. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng trong sản xuất 
muối, song hiện nay nghề muối chưa phát triển tương xứng với tiềm nằng và lợi thế 
sẵn có của đất nước; hiệu quả sản xuất thấp, đời sống người dân làm muối gặp 
nhiều khó khăn, gây áp lực phá vỡ quy hoạch và sự ổn định trong sản xuất và cung 
ứng muối, vì vậy cần có các quy định thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội về sản xuất, chế biến, dự trữ, lưu thông muối nhằm tạo hành lang pháp lý 
để phát triển nghề muối một cách bền vững. 

4. Một số luật, pháp lệnh dự kiến sẽ đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
đưa vào Chương trình xây dựng luật: 
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- Luật thú y: nâng cấp từ Pháp lệnh thú y lên thành luật; 
- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi: sửa đổi, bổ sung dựa trên 

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi hiện hành cho phù hợp với tình 
hình mới; 

- Pháp lệnh phân bón: xây dựng mới pháp lệnh này để điều chỉnh việc quản 
lý, sử dụng có hiệu quả phân bón trong sản xuất nông nghiệp. 

III. Những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đến năm 2010.  

1. Khó khăn, thách thức:   
Quá trình xây dựng luật, pháp lệnh đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ quy định 

của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: nghiên cứu cơ sở khoa học và 
kinh nghiệm xây dựng luật của các nước trên thế giới nhằm xác định phương pháp, 
phạm vi, đối tượng cần điều chỉnh; khảo sát, phân tích đánh giá tình hình thực tiễn 
nhằm xác định các quan hệ pháp lý cần điều chỉnh; soạn thảo và thông qua văn bản. 
Quy trình xây văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm huy động có hiệu 
quả các nguồn lực vào việc xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, việc đầu tư ngân sách 
nhà nước cho xây dựng pháp luật còn rất hạn chế, do vậy việc xây dựng luật, pháp 
lệnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2010 gặp nhiều khó 
khăn, thách thức: 

- Đội ngũ công chức chưa chưa được đào tạo nghiệp vụ cơ bản về xây dựng 
pháp luật cũng như kỹ năng phân tích, đánh giá thực tiễn; thiếu kinh nghiệm xây 
dựng pháp luật; 

- Thiếu kinh phí để thực hiện điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực 
tiễn về đối tượng cần điều chỉnh, nên việc soạn thảo văn bản luật, pháp lệnh còn 
mang tính chủ quan, duy ý chí; 

- Trong quá trình chuẩn bị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã có sự 
chủ động thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Tuy nhiên, kinh phí để Ban soạn 
thảo và Tổ biên tập hoạt động một cách có hiệu quả chưa được đảm bảo.    

- Thiếu sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước trong việc xây 
dựng pháp luật, do không có  nguồn kinh phí để thuê, khoán chuyên gia 

IV. Nội dung đề nghị sự hỗ trợ trong công tác pháp chế và  thực hiện 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đến năm 2010. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự kiến Chương trình xây dựng 
luật và pháp lệnh ngành nông nghiệp đến năm 2010, song những khó khăn đã được 
nêu ở phần trên là sự thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện có hiệu quả 
Chương trình này, do vậy rất cần sự hỗ trợ về tài chính và chia sẻ kinh nghiệm của 
cộng đồng các nhà tài trợ trong nước và quốc tế. Là cơ quan tham mưu cho Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực xây dựng chính sách, 
pháp luật ngành nông nghiệp, Vụ Pháp chế kêu gọi cộng đồng các nhà tài trợ trong 
nước và quốc tế hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện các nội dung sau: 

1. Hỗ trợ công tác pháp chế của Bộ: tạo cơ hội và diễn đàn trong nước và 
quốc tế để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có điều kiện giới thiệu về 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Bộ nhằm thu hút các dự án quốc tế, các 
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nguồn lực của các nước và tổ chức quốc tế trong công tác xây dựng pháp luật và bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ pháp chế ở nước ngoài   

2. Hỗ trợ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đến năm 2010 của Bộ: 

a. Xây dựng Luật nông nghiệp và nông thôn:  

- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan luật về nông nghiệp và 
nông thôn của các nước trên thế giới nhằm đề xuất những nội dung cần vận dụng 
vào xây dựng luật nông nghiệp của Việt Nam. 

- Hỗ trợ kinh phí điều tra, khảo sát thu thập số liệu trong nước về đối tượng 
cần điều chỉnh của luật; tham quan, học tập kinh nghiệp xây dựng luật về nông 
nghiệp của một số nước. 

- Hỗ trợ kinh phí thuê khoán chuyên gia phân tích dữ liệu, đánh giá thực 
trạng về các quan hệ pháp luật cần điều chỉnh của luật.  

b. Nâng cấp Pháp lệnh đê điều, Pháp lệnh thú y thành luật:  
- Hỗ trợ kinh phí để đánh giá tác động của Pháp lênh đê điều, Pháp lệnh thú 

y trong thời gian vừa qua; điều tra, khảo sát thu thập số liệu về đối tượng cần điều 
chỉnh; tạo điều kiện để tham quan, học tập kinh nghiệp xây dựng pháp luật của một 
số nước; 

- Hỗ trợ kinh phí thuê khoán chuyên gia phân tích dữ liệu, đánh giá thực 
trạng về các quan hệ pháp luật cần điều chỉnh.  

c. Xây dựng Pháp lệnh thức ăn chăn nuôi, Pháp lệnh muối, Pháp lệnh 
phân bón: 

- Hỗ trợ kinh phí điều tra, khảo sát thu thập số liệu trong nước về đối tượng 
cần điều chỉnh; tham quan, học tập kinh nghiệp xây dựng pháp luật của một số 
nước; 

- Hỗ trợ kinh phí thuê khoán chuyên gia phân tích dữ liệu, đánh giá thực 
trạng về các quan hệ pháp luật cần điều chỉnh.  

d. Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi: 
- Hỗ trợ kinh phí đánh giá tác động của Pháp lệnh trong thời gian qua để xác 

định nội dung không còn phù hợp với thực tiễn; điều tra, khảo sát thu thập số liệu 
trong nước về đối tượng cần điều chỉnh; tham quan, học tập kinh nghiệp xây dựng 
pháp luật của một số nước. 

- Hỗ trợ kinh phí thuê khoán chuyên gia phân tích dữ liệu, đánh giá thực 
trạng về các quan hệ pháp luật cần điều chỉnh.  
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